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MÔN THI : MKT 251 (J) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 801A - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26202438218 Phan Thị Bảo Châu MKT 251 J K26QTH

2 29204951005 Trần Thị Mỹ Chiêu MKT 251 J K29KDN

3 29214865851 Trương Quốc Cung MKT 251 J K29QTC

4 29214623544 Đinh Lê Khánh Dương MKT 251 J K29QDM NỢ HP

5 29204957103 Nguyễn Thị Kiều Duyên MKT 251 J K29KDN

6 28214304398 Phan Sỹ Trường Giang MKT 251 J K28QTH

7 29214665291 Phạm Hà Giang MKT 251 J K29QLC

8 29204459706 Trần Thị Hà MKT 251 J K29QTN

9 29204364908 Nguyễn Thị Khánh Hiền MKT 251 J K29QTH

10 29204640789 Trần Thị Thu Hoài MKT 251 J K29QDM

11 29214658551 Hồ Quốc Hoàng MKT 251 J K29QDM

12 29204547985 Võ Thị Diễm Hương MKT 251 J K29QLC

13 29214626093 Trần Anh Khang MKT 251 J K29QDM

14 29208037245 Lê Phan Nhật Kim MKT 251 J K29QDM

15 28204603376 Lý Thị Cẩm Linh MKT 251 J K28QTM

16 29204459676 Lê Thị Huyền Linh MKT 251 J K29QTH

17 29204755950 Bùi Lương Phương ThùyLinh MKT 251 J K29QLC

18 29211131509 Võ Đức Long MKT 251 J K29QLC

19 29209354894 Hồ Thị Ngọc Mai MKT 251 J K29CMU-TTT
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2/4

MÔN THI : MKT 251 (J) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 801B - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204556957 Hồ Kiều Như Mơ MKT 251 J K29QLC

2 29206260953 Lương Thị Hà My MKT 251 J K29QLC

3 29206561392 Huỳnh Thị Li Na MKT 251 J K29QDM

4 29212364120 Cao Đình Nam MKT 251 J K29CMU-TTT

5 29214649099 Phạm Nam MKT 251 J K29QTM

6 29219423638 Trần Hoàng Nhật Nam MKT 251 J K29CMU-TTT

7 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 251 J K29QTM

8 28206251225 Nguyễn Thị Hồng Ngân MKT 251 J K28NAT

9 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân MKT 251 J K28QTH

10 29204126249 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân MKT 251 J K29QLC

11 29214560282 Nguyễn Hữu Nguyên MKT 251 J K29QNT

12 29204556252 Phan Kiều Huyền Nhi MKT 251 J K29QLC

13 29204658502 Đỗ Thị Yến Nhi MKT 251 J K29QTH

14 29208447417 Trần Thị Yến Nhi MKT 251 J K29QTM

15 29214321513 Nguyễn Hoàng Như MKT 251 J K29QNT

16 29204644084 Phan Thị Quỳnh Nhung MKT 251 J K29QDM

17 29210254102 Lê Viết Hoàng Phi MKT 251 J K29QLC

18 29212337296 Phan Thái Phong MKT 251 J K29QLC
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3/4

MÔN THI : MKT 251 (J) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 802 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29210223606 Trịnh Đình Phú MKT 251 J K29QLC

2 29204556318 Đoàn Thị Mỹ Phương MKT 251 J K29QTH NỢ HP

3 29214565244 Trần Đình Quân MKT 251 J K29QLC

4 29214556017 Lê Ngọc Quàng MKT 251 J K29QLC

5 29211362366 Nguyễn Văn Ngọc Quốc MKT 251 J K29QTM

6 29214640063 Đỗ Duy Quốc MKT 251 J K29QDM

7 29204620818 Nguyễn Thị Trúc Quyên MKT 251 J K29QDM

8 29204640229 Nguyễn Thục Quyên MKT 251 J K29QTH

9 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm MKT 251 J K29QTH

10 29214524832 Trần Hiếu Thanh Tân MKT 251 J K29QLC

11 28214646004 Ao Trường Tần MKT 251 J K28QDM

12 29204659076 Nguyễn Thị Mỹ Thanh MKT 251 J K29QDM

13 29204757016 Cao Thị Thanh MKT 251 J K29QTM

14 29214556105 Trần Văn Thành MKT 251 J K29QLC

15 29208260052 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 251 J K29QNT

16 29214858267 Võ Quốc Thích MKT 251 J K29QLC

17 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu MKT 251 J K29QTM

18 29206656686 Nguyễn Quỳnh Thư MKT 251 J K29QNT
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4/4

MÔN THI : MKT 251 (J) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tiếp Thị Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 27/03/2025   -   Phòng thi 803 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29208163065 Nguyễn Thị Mỹ Thuận MKT 251 J K29QLC

2 29216639444 Nguyễn Lê Tường Thuật MKT 251 J K29QTM

3 29204557184 Ngô Như Thúy MKT 251 J K29QLC

4 29204563294 Trần Thị Thùy Trâm MKT 251 J K29QLC

5 29204641508 Mai Thị Thu Trâm MKT 251 J K29QTM

6 29204621203 Nguyễn Thị Phương Trang MKT 251 J K29QDM

7 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh MKT 251 J K29QTH

8 29204361505 Lê Huỳnh Như Trinh MKT 251 J K29QNT

9 29204635949 Mai Thị Tố Trinh MKT 251 J K29QTM

10 29204658643 Nguyễn Thị Đoan Trinh MKT 251 J K29QTM

11 28216206501 Nguyễn Ngọc Tú MKT 251 J K28NAT

12 27202138850 Trương Thị Thanh Tuyết MKT 251 J K27QTM

13 29204659134 Phạm Thị Thu Vân MKT 251 J K29QTM

14 29206758782 Đặng Thị Thiên Vẫn MKT 251 J K29QTN

15 29214658246 Phan Văn Hùng Vỹ MKT 251 J K29QTM

16 29204334279 Hà Thị Hải Yến MKT 251 J K29QNT

17 29204659959 Nguyễn Thị Hoàng Yến MKT 251 J K29QTM

18 28204643433 Ngô Thị Bích Vân MKT 251 P K28QDM Thi ghép
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